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Bài 21 Công đoạn sản xuất 1

Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ví dụ câu

1 保存（します） ほぞん（します） Lưu trữ (động từ)

2 解凍（します） かいとう（します） Rã đông (động từ)

3 解凍機 かいとうき Máy rã đông

4 冷やします ひやします Làm lạnh

5 冷蔵（します） れいぞう（します） Trữ lạnh (động từ)

6 冷凍（します） れいとう（します） Trữ đông (động từ)

7 成形（します） せいけい（します） Định hình (động từ) Tạo hình cho nguyên liệu thành hình dạng nhất định
như korokke và viên thịt băm.

8 梱包（します） こんぽう（します） Đóng gói (động từ)

9 箱詰め（します） はこづめ（します） Đóng hộp (động từ)

10 開封（します） かいふう（します） Mở ra (động từ)

11 水洗い みずあらい Rửa bằng nước

12 解体（します） かいたい（します） Tháo rời (động từ)

13 洗浄（します） せんじょう（します） Rửa sạch (động từ)

14 水切り みずきり Để ráo nước

15 計量（します） けいりょう（します） Cân (động từ)

16 サイズ さいず Kích thước

17 流し ながし Bồn rửa Còn gọi là "シンク" (Sink). 流
なが

しで食器
しょっき

を洗
あら

います。

Rửa chén bát trong bồn rửa.

18 浸します ひたします Ngâm じゃがいもを水
みず

に浸
ひた

します。

Ngâm khoai tây trong nước.

19 水気を切ります みずけをきります Để cho ráo nước

20 完成品 かんせいひん Thành phẩm

21 保管（します） ほかん（します） Bảo quản (động từ)
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